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http://gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=766
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/VNM


(Btu /U.S. Dollars của năm 2005 (theo tỷ giá thị trường)) 

 

  

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=92&pid=46&aid=2

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=VIETNAM&product=indicators&year=Select
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=92&pid=46&aid=2




 

 

 

 

Nguồn: Gabriel and Linh (2015) 

GSO-WB % 
 

 2002 
 

2004 2006 2008 2010 2012 

Tỷ lệ người nghèo 28.9 19.5 15.9 14.5 20.7 17.2 

Theo     
 

 

Thành thị 7 4 4 2.5 6.0 5.4 

Nông thôn 36 25 22 16 26.0 22.1 



Theo nhóm dân tộc        

Đa số  (Kinh) 26 14 11 7.4 12.9 9.9 

Thiểu số  74 61 54 47.5 66.3 59.2 

Theo 8 vùng        

Đông Bắc 38 29 27 19 37.7 33.5 

Tây bắc  68 59 51 58.4 60.1 58.7 

Đồng bằng sông Hồng 22 12 10 6.5 11.4 7.4 

        Duyên hải Bắc trung bộ 44 32 30 15.6 28.4 21.2 

Duyên hải Nam Trung bộ  25 19 14 16 18.1 15.3 

Tây nguyên  52 33 30 22.2 32.8 29.7 

Đông Nam bộ  11 5 6 4.5 8.6 5.8 

Đồng bằng sông Cửu Long  23 16 11 11.5 18.7 16.2 

 

 % 
 

 



 

 

 



 

Bảng 3. Mối liên hệ giữa độ che phủ rừng và nghèo:  
Bằng chứng nghèo và vùng có nhiều rừng  

  2010 2012 

Vùng  Rừng  Tỷ lệ 

nghèo 

(%) 

Rừng Tỷ lệ 

nghèo 

(%)   Diện tích (ha)* Độ che 
phủ (%)** 

Diện tích (ha)* Độ che 
phủ (%)** 

Đông Bắc: 3093.4/2155.5 52.5 37.7 3253.6/2218.6 56.2 33.5 

Tây  Bắc  1581.6/1429.2 42.2 60.1 1671.6/1495.5 44.6 58.7 

Đồng bằng sông Hồng 434.9/203.4 20.6 11.4 447/203 21.2 7.4 

1943 1985 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rừng trồng - 0.85 1.00 1.80 2.33 2.46 2.55 2.77 2.92 3.08 3.23 3.44 3.56

Rừng tự nhiên 14.3 9.04 8.30 9.77 10.2 10.4 10.3 10.3 10.3 10.3 10.2 10.4 10.4

Độ che phủ rừng 43 30 28.2 34.9 38 38.2 38.5 38.7 39.1 39.5 39.7 40.7 41
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Diện tích rừng tính đến 31/12 hàng năm



Trung du Bắc bộ : 2807.2/2127.2 54.4 28.4 2879.3/2166.3 56.0 21.2 

Ven biển Nam Trung bộ  1919.8/1428.8 43.3 18.1 1984.9/1440.3 44.7 15.3 

Tây nguyên  2874/2654 52.5 32.8 2903/2594 53.1 29.7 

Đông Nam bộ 408.0/246.1 17.2 8.6 471.8/246 20.0 5.8 

Đồng bằng sông Cửu 
long  

268.9/61.1 6.6 18.7 249.2/59.5 6.1 16.2 

Toàn quốc  13380/10300 39.5 20.7 13840/10400 40.7 17.2 

 

 

 

 

http://svec.org.vn/uploads/tin-tuc/2014_11/hoang2.pdf


 

 

 

Hình 6.  Năng suất ngành nông nghiệp của một số nước châu Á giai đoạn 2006-2013 

 

 

www2.hcmuaf.edu.vn/.../ Tai%20nguyen%20nuoc%20va%20hien%20trang%20su%20dung
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http://vasep.com.vn/1192/OneContent/tong-quan-nganh.htm
http://wds.iea.org/wds/pdf/Documentation_wedbes.pdf
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Khai thác một số khoáng sản chính

http://vietnamnews.vn/economy/245980/vn-pledges-to-adopt-global-mining-standard.html
http://baotintuc.vn/kinh-te/lang-phi-do-cong-nghe-khai-khoang-lac-hau-20150407230816879.htm


 

 

 

 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails%3FcategoryId%3D30%26articleId%3D10052505
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails%3FcategoryId%3D30%26articleId%3D10052505


 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails?categoryId=30&articleId=10050825
http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-vb238636.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat-bao-ve-moi-truong-2014-vb238636.aspx




 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=26241&idcm=140
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http://thuvienphapluat.vn/van-ban-moi/Tieng-Anh


 

 

 

 

http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/moi-nguoi-viet-nam-dang-ganh-20-trieu-dong-no-cong-3268051/


 

 

 

Nguồn: Số liệu về vốn tài trợ của OECD, lấy từ nguồn của MPI (2014). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 3425 4143 5264 5943 7491 9050 

 
% 0.96 1.03 1.07 1.02 1.03 1.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1351583/2126549/2115685/2134514/115357518/115357694?p_folder_id=115358320&p_recurrent_news_id=154654829
http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1351583/2126549/2115685/2134514/115357518/115357694?p_folder_id=115358320&p_recurrent_news_id=154654829
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MDRI (Viện nghiên cứu phát triển Mê công), 2013. Phân tích thực trạng nghèo của đồng bào dân tộc 
thiểu số ở Việt Nam giai đoạn2007-2012. Báo cáo của dự án do UNDP hỗ trợ. –Tiểu dự án  PRPP của 
CEMA 

http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=16773


 

 

http://vasep.com.vn/1192/OneContent/tong-quan-nganh.htm


 



 

  



 

 

 

 

  
Chuẩn nghèo  

GSO-WB 
Chuẩn nghèo  
$1,25/ngày 2005 PPP 

Chuẩn nghèo 
$2/ngày 2005 PPP    

 Tỷ lệ nghèo  
Độ sâu 
nghèo  

Mức độ 
trầm 
trọng 
nghèo  

Tỷ lệ 
nghèo  

Độ sâu 
nghèo  

Mức độ 
trầm 
trọng 
nghèo  Tỷ lệ nghèo  

Độ sâu 
nghèo  

Mức độ 
trầm 
trọng 
nghèo  

  (Tỷ trọng ) 

(Khoảng 
cách 
nghèo ) 

(Bình 
phướng 
khoảng 
cách 
nghèo) 

(Tỷ 
trọng ) 

(Khoảng 
cách 
nghèo ) 

(Bình 
phướng 
khoảng 
cách 
nghèo) (Tỷ trọng ) 

(Khoảng 
cách 
nghèo ) 

(Bình 
phướng 
khoảng 
cách 
nghèo) 

1993 58.1 18.5 7.9 63.7 23.6 11 85.7 43.5 25.7 

1998 37.4 9.5 3.6 49.7 15.1 6 78.2 34.2 18 

2002 28.9 7 2.4 40.1 11.2 4.1 68.7 28 14.1 

2004 19.5 4.7 1.7 21.5 5.4 2 50.3 17.1 7.8 

2006 15.9 3.8 1.4 16.8 4.2 1.5 42.4 13.9 6.2 

2008 14.5 3.5 1.2 11.8 2.8 1 34.5 10.3 4.3 

2010 20.7 5.9 2.4 3.93 0.84 0.33 16.8 4.23 1.6 

2012 17.2 4.5 1.7 2.44 0.55 0.24 12.4 2.9 1.07 
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Nghèo                 

tiêu dùng            

(TCTK-

NHTG) 

Nghèo 

trong cả 

3 năm 

Nghèo 

2 

trong 

3 năm 

Nghèo 

1 

trong 

3 năm 

Nghèo ít 

nhất trong 

1 năm 

Khôn

g 

nghèo 

trong 

bất cứ 

năm 

nào 

Tỉ lệ 

nghèo 

theo 

đầu 

người, 

2004 

Tỉ lệ 

nghèo 

theo 

đầu 

người, 

2006 

Tỉ lệ 

nghèo 

theo 

đầu 

người 

2008 

Bình quân 

đầu người, 

2004-2008 

Tỉ lệ 

người dễ 

bị tổn 

thương 

trước  

nghèo 

đói 

Nhóm nhỏ (1) (2) (3) 
(4) = 

(1)+(2)+(3) 
(5) (6) (7) (8) 

(9) = 

[(6)+(7)+(8)]/

3 

(10) = 

(4)/(9) 

Toàn  quốc 7,0 6,7 12,3 26,0 74,0 20,0 13,7 13,0 15,6 1,7 

 (27) (26) (47) (100)       

           

ĐB Sông 

Hồng 
2,1 5,0 8,5 15,7 84,3 10,9 7,5 6,5 8,3 1,9 

 (13) (32) (54) (100)       

Miền núi 

ĐBắc 
10,4 10,3 10,8 31,5 68,5 26,3 17,3 19,0 20,9 1,5 

 (33) (33) (34) (100)       

Miền núi 

T.Bắc 
40,5 15,8 16,2 72,5 27,5 59,5 51,4 58,4 56,5 1,3 

 (56) (22) (22) (100)       

Bắc Trung bộ 10,3 11,5 19,9 41,7 58,3 32,5 25,7 15,6 24,6 1,7 

 (25) (28) (48) (100)       

Nam Trung 

bộ 
9,8 8,2 10,0 28,0 72,0 24,0 15,7 16,0 18,6 1,5 

 (35) (29) (36) (100)       

Tây Nguyên 19,1 10,3 3,9 33,3 66,7 31,8 27,9 22,2 27,3 1,2 

 (57) (31) (12) (100)       

Đông Nam bộ 3,1 1,6 6,3 11,0 89,0 8,2 6,2 4,5 6,3 1,8 

 (28) (14) (57) (100)       

ĐB sôg 

C.Long 
2,2 4,2 20,0 26,4 73,6 16,9 6,7 11,5 11,7 2,3 

 (8) (16) (76) (100)       

           

Nông thôn 8,8 8,2 14,3 31,3 68,7 24,4 16,6 16,0 19,0 1,6 

 (28) (26) (46) (100)       

Thành thị 0,7 1,6 5,3 7,5 92,5 4,4 3,6 2,5 3,5 2,1 

 (10) (21) (70) (100)       

           

DT thiểu số 34,0 19,4 15,3 68,7 31,3 59,7 49,0 47,5 52,1 1,3 

 (50) (28) (22) (100)       

Dân tộc đa số 2,6 4,6 11,8 19,1 80,9 13,6 8,0 7,4 9,7 2,0 

 (14) (24) (62) (100)       

 



 

     Nam 8,4 30,0 53,9 

Y tế    

Tiêm phòng, DPT1, % số trẻ em trong độ tuổi 12-23 tháng 91 94 93 

Tiêm phòng, sởi, % số trẻ em trong độ tuổi 12-23 tháng 93 96 84 



Tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 trẻ được sinh ra) 34 29 14 

Tỉ lệ thấp còi (thấp so với tuổi), trẻ em dưới 5 tuổi 51 34 23 

Tỉ lệ nhẹ cân (nhẹ cân so với tuổi), trẻ em dưới 5 tuổi 37 36 12 

Tuổi thọ bình quân khi sinh (năm) 68,1 71,0 74,8 

% số người nghèo có bảo hiểm y tế n/a 7,8 71,6 

Tiếp cận hạ tầng cơ sở và hàng tiêu dùng lâu bền    

% sử dụng điện là nguồn thắp sáng chủ yếu 48 77 98 

% được tiếp cận với nguồn nước được cải thiện*    

     Nông thôn 76 70 87 

     Thành thị 89 89 98 

% được tiếp cận với nước sạch**    

     Nông thôn 17 29 57 

     Thành thị 60 75 89 

% có nhà tiêu hợp vệ sinh 19 26 69 

     Nông thôn 10 14 59 

     Thành thị 53 68 92 

% hộ gia đình có hàng tiêu dùng lâu bền    

     TV 22 56 89 

     Quạt 31 68 85 

     Tủ lạnh 4 9 43 

     Ôtô 0 0 1 

     Xe máy 11 20 76 

 

**  Nước sạch được định nghĩa bao gồm nước đường ống, nước đóng chai, nước từ giếng sâu có máy 

bơm và nước mưa. 

 

* Nguồn nước được cải thiện được định nghĩa là các nguồn nước sạch cộng với giếng đào, giếng xây gia 

cố và nguồn nước suối đã qua lọc. 

Nguồn: Trích từ Valerie et al. (2012) (năm 2010: Số liệu thống kê về chủng ngừa, suy dinh dưỡng và tỉ lệ 

tử vong ở trẻ theo Điều tra theo Cụm Đa Chỉ số (MICS); tuổi thọ trung bình theo cơ sở dữ liệu Chỉ số Phát 

triển Thế giới của NHTG; số liệu còn lại theo NHTG năm 2000). 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

  

No Các chỉ tiêu phát triển bền vững (2011-2020) Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu  (2011-2015)

1 GDP xanh X

2 Chỉ số phát triển con người (HDI) X

3 Chỉ số bền vững môi trường(ESI). X

1 Chỉ số ICOR Tăng trưởng GDP(%), trong đó: - tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản; -

Tăng trưởng ngành công nghiệp(%); - Tăng trưởng ngành dịch vụ(%)

2 Năng suất lao động GDP (tỷ đồng và USD theo giá hiện hành); GDP đầu người (tỷ đồng và USD giá

hiện hành)

3 TỶ lệ đóng góp của các yếu tố tổng hợp TFP. Cơ cấu kinh tế: - Nông, lâm ngư (% GDP); - Công nghiệp (% GDP); -Dịch

vụ (%  GDP)

4 Giảm tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP. Xuất khẩu (triệu USD) và nhập khẩu (triệu USD); Tăng trưởng XK(%) và tăng

NK (%); Cán cân thương mại (triệu USDl) và nhập siêu/xuất siêu tính theo %

tổng kim ngạch XK;

5 Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng Đầu tư phát triển (tỷ đồng và % GDP)

6 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

7 Cán cân vãng lai Nợ công ( % of GDP)

8 Thâm hụt ngân sách Thặng dư/thâm hụt ngân sách (% of GDP)

9 Nợ chính phủ ( % of GDP) Nợ chính phủ ( % of GDP)

10 Nợ nước ngoài ( % of GDP) Foreign debt (as % of GDP)

1 Tỷ lệ nghèo (%) Dân số (triệu người)

2 Tỷ lệ thất nghiệp (%) Tăng dân số (%)

3 TỶ lệ lao động được đào tạo trong nền kinh té Giảm tỷ lệ hộ nghèo (%) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

4 Hệ số Gini Số việc làm mới

5 Hệ số giới khi sinh Tỷ lệ lao động được đào tạo (% tổng số người độ tuổi lao động)

6 Số học sinh /10,000 dân Tỷ lệ thất nghiệp (%)

7 Số thuê bao Internet/100 dân Số thuê bao Internet/100 dân

8 TỶ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội và

bảo hiểm thất nghiệp 

Số thuê bao điện thoại/100 dân

9 Số người chêt do tai nạn giao thông/ 100,000 dân Tuổi thọ trung bình

10 Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới Diện tích nhà ở đầu người trung bình (m2/người) - trong đó, nông thôn, thành

thị 

1 Tỷ lệ diện tích có rừng (%) Tỷ lệ diện tích có rừng (%)

2 Tỷ lệ đất và đa dạng sinh học được bảo tồn Tỷ lệ dân đo thị được tiếp cận nước sạch (%) 

3 Diện tích dất bị suy giảm Tỷ lệ dân nông thôn tiếp cận nước hợp vệ sinh (%)

4 Tỷ lệ giảm mực nước mặt và nước ngầm Tỷ lệ khu công nghiêp/khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lí nước

thải đạt chuẩn(%)

5 Tỷ lệ ngày có mức ô nhiễm chất độc cao trong không khí

vượt ngương cho phép. 

Tỷ lẹ thu gom chất thải rắn ở đô thị (%)

6 Tỷ lệ khu đô thị, khu công nghiệp, chế xuất và cụm công

nghiệp có hệ thống xử lí chất thải và nước thải đạt chuẩn

môi trường hoặc tiêu chuẩn kĩ thuật

Tỷ lệ xử lí chất thải từ bệnh viện, trạm xá đạt chuẩn vệ sinh môi trường (%)

7 Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lí đạt tiêu chuẩn

môi trường hoặc tiêu chuẩn kĩ thuật 

Tỷ lệ ccs nhà máy ô nhiễm nghiêm trọng được xử lí theo quyết định của Thủ

tướng CP 

Các chỉ tiêu chung

Chỉ tiêu kinh tế

Chỉ tiêu xã hội

Chỉ tiêu môi trường và biến đổi khí hậu



 


